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	Stt
	Vị trí việc làm
	Tiêu chuẩn và điều kiện
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giảng viên Bộ môn Văn hóa-Văn học, Khoa Quốc tế học.

	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Quốc tế học.
- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 95 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
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	2
	Giảng viên Bộ môn Quốc tế học, Khoa Quốc tế học.


	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp ngành đào tạo của khoa Quốc tế học và tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Quốc tế học hoặc các ngành liên quan như Quan hệ quốc tế, Lịch sử thế giới, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 95 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
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	3
	Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng và Phương pháp giảng dạy, Khoa NN & VH Nhật Bản

	- Có bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở Nhật Bản với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp; hoặc 

- Có bằng thạc sĩ với chuyên môn phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ được cấp.
- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo tập trung tại Nhật Bản.
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	4
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa NN & VH Nhật Bản
	- Có bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở Nhật Bản với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp; hoặc 

- Có bằng thạc sĩ với chuyên môn phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ được cấp.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo tập trung tại Nhật Bản.
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	5
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Tiếng Trung 


	- Có bằng tiến sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; hoặc 

- Có bằng thạc sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung HSK cấp 6 và HSKK cao cấp. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung đối với ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo tập trung tại Trung Quốc.
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	6
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học và Tiếng Việt cho người nước ngoài, Khoa Việt Nam học
	- Có bằng tiến sĩ ngành Việt Nam học, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Việt Nam học hoặc ngành gần với bằng tiến sĩ được cấp; hoặc

- Có bằng thạc sĩ ngành Việt Nam học, tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Việt Nam học hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ được cấp; hoặc

- Có bằng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.

- Ứng viên phải có chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ đạt trình độ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương trở lên.
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	7
	Giảng viên Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành

* Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành 1: 01 người

* Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành 2: 01 người

* Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành 3: 01 người
	- Có bằng tiến sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh; hoặc 

- Có bằng thạc sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh; hoặc   

- Có bằng thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh.
- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 95 trở lên. 

- Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
- Các trường hợp có bằng thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoặc ngành gần với vị trí tuyển dụng thì phải cam kết đi học tiến sĩ ngành Ngôn ngữ hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
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	8
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học-Tiếng Anh du lịch, Khoa Tiếng Anh


	- Có bằng tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh; hoặc

- Có bằng thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. 

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 

- Ưu tiên ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
- Các trường hợp có bằng thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng thì phải cam kết đi học tiến sĩ ngành Ngôn ngữ hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
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	9
	Giảng viên Bộ môn Biên-Phiên dịch, Khoa Tiếng Anh
	- Có bằng tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh; hoặc

- Có bằng thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.
- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 

- Ưu tiên ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
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	10
	Trợ giảng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa NN&VH Nhật Bản
	- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc tiếng Nhật và có cam kết hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời hạn 2 năm kể từ khi được tuyển dụng.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên được đào tạo tại Nhật Bản.
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	11
	Trợ giảng Khoa NN & VH Hàn Quốc

* Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa-Văn học: 02 người

* Bộ môn Biên-Phiên dịch: 01 người
	- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc Tiếng Hàn và có cam kết hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời hạn 2 năm kể từ khi được tuyển dụng.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn (TOPIK) từ bậc 5 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn đối với ứng viên được đào tạo tại Hàn Quốc.
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	12
	Chuyên viên Tổ Quản trị cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất
	- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành điện/ điện lạnh trở lên.

- Có chứng chỉ đấu thầu và chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên.

- Có năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu của vị trí tuyển dụng.
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	Tổng
	15 vị trí việc làm
	
	20 người
	


